
Tồn đầu 134,440,744     

Ngày Diễn giải Thu Chi TỒN

1-May Phí ngân hàng 2,200 134,438,544     
1-May Chuyển tiền phúng viếng đám tang Vam Huế 5,600,000 128,838,544     
3-May Quynh Mai Vo Chuyển tiền phúng viếng đám tang Vam Huế 300,000 129,138,544     
5-May TieuHuongDuong nộp tiền phạt ủng hộ quỹ 500,000 129,638,544     
17-May HoangLeThuy ủng hộ chống covid Bắc Giang 500,000 130,138,544     
17-May Tran Phương Thuy ủng hộ chống covid Bắc Giang 200,000 130,338,544     
17-May Truong Thu Thuy ủng hộ chống covid Bắc Giang 2,000,000 132,338,544     
17-May QT ủng hộ chống covid Bắc Giang 3,000,000 135,338,544     
17-May Lưu Quang Hung ủng hộ chống covid Bắc Giang 1,000,000 136,338,544     
17-May ChauMinh và Khai van tran ủng hộ chống covid Bắc Giang 3,000,000 139,338,544     
17-May Van anh tran thi ủng hộ chống covid Bắc Giang 1,000,000 140,338,544     
17-May Maya ủng hộ chống covid Bắc Giang 500,000 140,838,544     
18-May  ủng hộ chống covid Bắc Giang 500,000 141,338,544     
18-May Anh Lâm ủng hộ chống covid Bắc Giang 500,000 141,838,544     
18-May Hang ntcm ủng hộ chống covid Bắc Giang 200,000 142,038,544     
18-May Nguyen kim chi ủng hộ chống covid Bắc Giang 500,000 142,538,544     
18-May Nguyen minh anh ủng hộ chống covid Bắc Giang 200,000 142,738,544     
18-May Khong ten ủng hộ chống covid Bắc Giang 3,000,000 145,738,544     
18-May HaChi ủng hộ chống covid Bắc Giang 1,000,000 146,738,544     
18-May Nguyen Van Khu ủng hộ chống covid Bắc Giang 2,000,000 148,738,544     
18-May Vu Hoang noi soup HN ủng hộ chống covid Bắc Giang 1,500,000 150,238,544     
18-May Anh nguyet phung ủng hộ chống covid Bắc Giang 500,000 150,738,544     
18-May Bui Anh Tuyet bạn Mai Tan ủng hộ chống covid Bắc Giang 500,000 151,238,544     
18-May em Ly peru 1,000,000 152,238,544     
18-May KimNgan ủng hộ chống covid Bắc Giang 500,000 152,738,544     
18-May Tran van ủng hộ chống covid Bắc Giang 300,000 153,038,544     
18-May FB Vinh Huong Vinh ủng hộ chống covid Bắc Giang 1,000,000 154,038,544     
18-May Chinh và các bạn ủng hộ chống covid Bắc Giang 3,200,000 157,238,544     
18-May PhamHuyen và các bạn ủng hộ chống covid Bắc Giang 2,000,000 159,238,544     
18-May NTCM chuyển qua chị Hiền - CT hỗ trợ chống dịch covid tại Bắc giang 19,000,000 140,238,544     
18-May tgdd ủng hộ chống covid Bắc Giang 6,100,000 146,338,544     
18-May Doan The Phuong ủng hộ chống covid Bắc Giang 5,000,000 151,338,544     
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18-May ACE PVEP Hà nội ủng hộ chống covid Bắc Giang 5,000,000 156,338,544     
18-May Hienmart đông anh ủng hộ chống covid Bắc Giang 200,000 156,538,544     
18-May Sen Trang ủng hộ chống covid Bắc Giang 500,000 157,038,544     
19-May ủng hộ chống covid Bắc Giang 1,000,000 158,038,544     
19-May 3K ủng hộ chống covid Bắc Giang 1,000,000 159,038,544     
19-May Chuyển tiền ủng hộ chống dịch tại BG qua tk Hiền Linh 30,000,000 129,038,544     
19-May Chau Thi Ngoc Ha ủng hộ chống covid Bắc Giang 1,000,000 130,038,544     
19-May LMH & LCM ủng hộ chống covid Bắc Giang 1,000,000 131,038,544     
19-May Tuyen say ủng hộ chống covid Bắc Giang 500,000 131,538,544     
19-May ủng hộ chống covid Bắc Giang 1,000,000 132,538,544     
20-May Trai tim xanh ủng hộ chống covid Bắc Giang 4,200,000 136,738,544     
20-May Chị Mai cần thơ ủng hộ chống covid Bắc Giang 2,000,000 138,738,544     
21-May Le Thuy Lien ủng hộ y tế Điện Biên 500,000 139,238,544     
21-May Qt ủng hộ y tế Điện Biên 1,000,000 140,238,544     
21-May MaiAnh ủng hộ y tế Điện Biên 500,000 140,738,544     
21-May NguyenThiTheThanh ủng hộ y tế Điện Biên 500,000 141,238,544     
21-May Doan The Phuong ủng hộ y tế Điện Biên 1,000,000 142,238,544     
21-May NgaLeBich ủng hộ y tế Điện Biên 500,000 142,738,544     
21-May LexuanVu ủng hộ y tế Điện Biên 500,000 143,238,544     
21-May ChiNguyen ủng hộ y tế Điện Biên 500,000 143,738,544     
22-May GV & PHHS lơp 8H1 trường THCS Trưng Vương ủng hộ y tế Điện Biên 5,000,000 148,738,544     
22-May ThuLe ủng hộ y tế Điện Biên 500,000 149,238,544     
22-May Quyen ủng hộ y tế Điện Biên 1,000,000 150,238,544     
22-May Ủng hộ từ thiện 1,000,000 151,238,544     
22-May em Hà bạn chị Maitan ủng hộ Điện Biên 500,000 151,738,544     
22-May DangHa ủng hộ y tế Điện Biên 200,000 151,938,544     
22-May TranNhuHang ủng hộ y tế Điện Biên 500,000 152,438,544     
22-May Cô giáo lương thu thủy em chị Maitan ủng hộ y tế Điện Biên 500,000 152,938,544     
22-May ủng hộ y tế Điện Biên 500,000 153,438,544     
22-May Hong ntt ủng hộ y tế Điện Biên 5,000,000 158,438,544     
22-May Tu Nguyen Linh ủng hộ y tế Điện Biên 500,000 158,938,544     
22-May Hoa Anh bạn Maitan ủng hộ y tế điện biên 1,000,000 159,938,544     
22-May Hoang Phuong Lien ủng hộ y tế điện biên 500,000 160,438,544     
22-May Gia định chị đỗ thanh hương ủng hộ y tế điện biên 1,000,000 161,438,544     
23-May Em Lan Anh FB DieuThu ủng hộ y tế điện biên 500,000 161,938,544     



Ngày Diễn giải Thu Chi TỒN

23-May LLA ủng hộ y tế điện biên 1,000,000 162,938,544     
23-May Chau Tit ủng hộ y tế điện biên 500,000 163,438,544     
23-May ủng hộ y tế điện biên 200,000 163,638,544     
23-May Kim ngan ủng hộ y tế điện biên 500,000 164,138,544     
23-May Lan Anh ủng hộ y tế điện biên 500,000 164,638,544     
24-May Michele_Du và GĐ giúp chị Thịnh - mẹ đơn thân Nghệ An 3,000,000 167,638,544     
24-May Mai Kim Trang ủng hộ y tế điện biên 500,000 168,138,544     
25-May Lãi 11,196 168,149,740     
25-May Em MaiPhuong ủng hộ 500,000 168,649,740     
25-May NTCM chuyển tiền hỗ trợ chống covid qua tk Hiền 32,700,000 135,949,740     
25-May Trai Tim Xanh ủng hộ y tế điện biên 4,600,000 140,549,740     
26-May Trang ủng hộ Bắc Giang 500,000 141,049,740     
26-May Ngoc Anh ủng hộ Bắc Giang 1,000,000 142,049,740     
26-May Do Hien Hoa ủng hộ Bắc Giang 200,000 142,249,740     
26-May Em Dao Huong BV ủng hộ Bắc Giang 500,000 142,749,740     
27-May Hong ntt ủng hộ Bắc Giang 5,000,000 147,749,740     
27-May NTCM chuyển tiền ủng hộ Bắc Giang 7,700,000 140,049,740     
27-May Bạn MaiTan ủng hộ Bắc Giang 2,000,000 142,049,740     
27-May Vợ chồng Lan Huy ủng hộ Bắc Giang 4,000,000 146,049,740     
27-May VuNgocThuy ủng hộ Bắc Giang 1,000,000 147,049,740     
28-May LuongThuTrang ủng hộ Bắc Giang 500,000 147,549,740     
28-May HuongGiang ủng hộ Bắc Giang 500,000 148,049,740     
28-May TungLam ủng hộ Bắc Giang 300,000 148,349,740     
28-May Tinafy Hang ủng hộ Bắc Giang 500,000 148,849,740     
28-May Hienmart Đông Anh ủng hộ Bắc Giang 200,000 149,049,740     
28-May VietHoa HaNoi ủng hộ Bắc Giang 1,000,000 150,049,740     
28-May  ủng hộ Bắc Giang 300,000 150,349,740     
28-May Nguyen Thuy Minh Uyen 1,000,000 151,349,740     
28-May Vinh Huong Vinh ủng hộ Bắc Giang 1,000,000 152,349,740     
28-May Do Tuan ủng hộ Bắc Giang 200,000 152,549,740     
28-May Tu Nguyen Linh ủng hộ Bắc Giang 500,000 153,049,740     
28-May Tran Nhu Hang ủng hộ Bắc Giang 800,000 153,849,740     
28-May Hu Truc ủng hộ Bắc Giang 500,000 154,349,740     
28-May ủng hộ Bắc Giang 200,000 154,549,740     
28-May LH Yen ủng hộ Bắc Giang 1,000,000 155,549,740     
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28-May Trang ủng hộ Bắc Giang 500,000 156,049,740     
28-May Hoi Vu ủng hộ Bắc Giang 2,000,000 158,049,740     
28-May Phan Thi Huyen Thu ủng hộ Bắc Giang 500,000 158,549,740     
28-May Dang Thi Thu Huyen ủng hộ Bắc Giang 1,000,000 159,549,740     
28-May ThiNO ủng hộ Bắc Giang 200,000 159,749,740     
28-May Nguyen Thi Phuong ủng hộ Bắc Giang 300,000 160,049,740     
28-May Trần thị thanh Hà ủng hộ Bắc Giang 300,000 160,349,740     
28-May May A ủng hộ Bắc Giang 1,000,000 161,349,740     
28-May DangThiLe ủng hộ Bắc Giang 500,000 161,849,740     
28-May NguyenThiMaiNgoc ủng hộ Bắc Giang 1,000,000 162,849,740     
28-May PhungMai bạn MaiTan ủng hộ Bắc Giang 1,000,000 163,849,740     
28-May Nguyen thi Thuc Hien ủng hộ Bắc Giang 1,000,000 164,849,740     
29-May Wind ủng hộ Bắc Giang 5,000,000 169,849,740     
29-May Nguyen Thi Kim Oanh ủng hộ Bắc Giang 1,000,000 170,849,740     
30-May Nguyen Ngoc Dung ủng hộ Bắc Giang 500,000 171,349,740     
30-May Vo Minh Hien ủng hộ quán cơm 2K SG 2,000,000 173,349,740     
30-May Kim Thi Hai Yenủng hộ Bắc Giang 500,000 173,849,740     
30-May Chuyển tiền hỗ trợ Bắc Giang kiểm soát covid 44,200,000 129,649,740     
30-May Traitimxanh7T, ToThanhThuy1t, KieuOanh 1T, NguyenThi Ngan 500k UHBG 9,500,000 139,149,740     
31-May Cháu Đắc Nguyên ủng hộ Bắc Giang chống dịch covid 200,000 139,349,740     
31-May HuynhThu ủng hộ Bắc Giang chống dịch covid 500,000 139,849,740     
31-May Pham Thi Bich Huong & Hickin John Malcom UH Bắc Giang chống dịch covid 1,000,000 140,849,740     
31-May Bạn Huyen Pham Bắc Giang chống dịch covid 1,300,000 142,149,740     
31-May Chuyển tiền dư chương trình điện biên ủng hộ quỹ NTCM 8,050,000 150,199,740     

TỔNG PHÁT SINH/TỒN CUỐI 154,961,196 139,202,200 150,199,740     

TỔNG TỒN QUỸ THEO TÀI KHOẢN THÁNG 5 NĂM 2021

Sổ TK 150,000,000     
Sổ TK 50,000,000       
Sổ TK 100,000,000     

Tồn quỹ tài khoản chi tiêu 150,199,740     
Tổng quỹ tồn cuối tháng 5/2021 450,199,740     


